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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần:
	Tên tiếng Việt: Cơ sở dữ liệu địa hình 
	Tên tiếng Anh: Geo-spatial database
	Mã số học phần: 7050402
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần 
	Số tiết học phần:
	Lý thuyết: 19		; Bài tập: 11		; Thực hành: 0; Thực tập:	0	; Đồ án:	0	; Tự học:	60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Nguyễn Quang Minh
	PGS. TS.
	0504-03
	ng.q.minh@gmail.com 

	2
	Dương Thành Trung
	TS
	0504-07
	duongthanhtrung@humg.edu.vn

	3
	Nguyễn Thị Thu Hương
	ThS
	0504-08
	nguyenthithuhuong@humg.edu.vn

	4
	Lê Ngọc Giang
	Th.S
	0504-14
	lengocgiang@humg.edu.vn



2.2. Bộ môn: Bộ môn Trắc địa phổ thông và Sai số
2.3. Khoa: Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai

3. Điều kiện học học phần

3.1. Môn học tiên quyết: Trắc địa cơ sở 1 (7050411); 

3.2. Môn học học trước: Trắc địa cơ sở 1 (7050411); Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa (7050405); 

4. Mục tiêu của học phần
Sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu thông tin không gian, có khả năng xây dựng một bộ dữ liệu thông tin không gian theo chuẩn cơ sở dữ liệu.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức cơ bản về dữ liệu không gian
4.1.2. Kiến thức về dữ liệu địa hình và các phương pháp thu thập dữ liệu địa hình
4.1.3. Kiến thức về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
4.1.4. Kiến thức về ngôn ngữ UML để thiết kế cơ sở dữ liệu
4.1.5. Chuẩn dữ liệu nền địa lý và xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Sử dụng được các phần mềm đồ họa và bản đồ số, chuyển đổi dữ liệu bản đồ số thành dữ liệu thông tin không gian GIS

4.2.2. Sử dụng được phần mềm hệ thống thông tin địa lý như ArcGIS để mở, truy cập dữ liệu, truy vấn dữ liệu không gian
4.2.3. Sử dụng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu như MS Access để thiết kế, nhập, truy cập và truy vấn đối với các dữ liệu
4.2.4. Hiểu và có thể sử dụng ngôn ngữ UML để đọc các thiết kế cấu trúc dữ liệu không gian theo chuẩn dữ liệu
4.2.5. Sử dụng các phần mềm trên thiết bị di động, bản đồ, các công cụ như Google map để
thu thập thông tin không gian và cập nhật vào cơ sở dữ liệu
4.2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu và nhập dữ liệu cho cho cơ sở dữ liệu trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông tin không gian như ArcGIS (File geodatabase hoặc Personal geodatabase)
4.2.7. Kỹ năng làm việc theo nhóm: phân công và bố trí công việc, phối hợp và tổ chức dự án

5. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học giới thiệu các khái niệm về cơ sở dữ liệu thông tin không gian và cơ sở dữ liệu thông tin địa hình, và các phương pháp thu thập dữ liệu không gian. Người học cũng được học những kiến thức về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phương pháp xây dựng cấu trúc dữ liệu, thiết kế và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu được được quản lý bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu để làm nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin không gian. Môn học cũng giới thiệu công cụ cho phép xây dựng mô hình cấu trúc dữ liệu là ngôn ngữ UML (Unified Modelling Language) để người học có thể sử dụng UML thiết kế mô hình cấu trúc dữ liệu cho cơ sở dữ liệu thông tin không gian hoặc hiểu được mô hình thông tin không gian được thiết kế sẵn theo chuẩn thông tin đia lý. Cuối cùng, môn học trang bị cho người học những kiến thức thực tế và tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình theo cấu trúc thiết kế sẵn hiện nay của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
Chương 1
	Tổng quan về dữ liệu không gian và dữ liệu địa hình
	7
	

	1.1
	Khái niệm về dữ liệu thông tin không gian và GIS
	2
	4.1.1

	1.2
	Dữ liệu địa hình dạng số
	2
	4.1.2

	1.3
	Bài tâp 1- Chương 1: Tìm hiểu về bản đồ số
	1
	4.1.1; 4.1.2

	1.4
	Các phương pháp thu thập dữ liệu địa hình
	2
	4.1.2

	Chương 2
	Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	6
	

	2.1
	Giới thiệu các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu
	1
	4.1.3

	2.2
	Mô hình cơ sở dữ liệu
	1
	4.1.3

	2.3
	Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	1
	4.1.3

	2.4
	Thiết kế mô hình dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	1
	4.1.3

	2.5
	Bài tập 1- Chương 2: Tập thiết kế mô hình dữ liệu trên MS Access
	1
	4.2.3

	2.6
	Bài tập 2 - Chương 2: Nhập và truy vấn dữ liệu trên MS Access
	1
	4.2.3

	Chương 3
	Ngôn ngữ UML
	4
	

	3.1
	Giới thiệu về ngôn ngữ UML
	1
	4.1.4

	3.2
	Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ UML
	1
	4.1.4

	3.3
	Xây dựng mô hình cấu trúc dữ liệu bằng ngôn ngữ UML
	1
	4.1.4

	3.4
	Bài tập - Chương 3: Biên tập một mô hình cấu trúc dữ liệu đơn giản bằng ngôn ngữ UML
	1
	4.1.4, 4.2.4

	Chương 4
	Chuẩn dữ liệu thông tin không gian
	5
	

	4.1
	Giới thiệu về chuẩn dữ liệu
	1
	4.1.5

	4.2
	Chuẩn GIS và chuẩn dữ liệu thông tin không gian
	1
	4.1.5

	4.3
	Chuẩn dữ liệu thông tin không gian của Việt Nam
	1
	4.1.5

	4.4
	Bài tập 1 - Chương 4: Thuyết trình về chuẩn dữ liệu nền thông tin địa lý theo Quy chuẩn 42
	1
	4.1.5; 4.2.7

	4.5
	Bài tập 2 - Chương 4: Thiết kế mô hình cấu trúc dữ liệu theo chuẩn dữ liệu
	1
	4.1.5

	Chương 5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình
	8
	

	5.1
	Mô hình dữ liệu cơ bản trong cơ sở dữ liệu địa hình
	1
	4.1.5

	5.2
	Đặc điểm của cơ sở dữ liệu địa hình
	1
	4.1.5

	5.2
	Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình
	1
	4.1.5

	5.3
	Nhập và chuẩn hóa dữ liệu
	2
	4.1.5

	5.4
	Bài tập - Chương 5: xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình trên phần mềm ArcGIS từ dữ liệu cho trước
	3
	4.1.5; 4.2.1, 4.2.6, 4.2.7

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về dữ liệu không gian và dữ liệu địa hình
	0
	

	Chương 2
	Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	
0
	

	Chương 3
	Ngôn ngữ UML
	0
	

	Chương 4
	Chuẩn dữ liệu thông tin không gian
	0
	

	Chương 5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình
	0
	

	Tổng
	
	30
	


Lưu ý:
- Cột mục tiêu (đánh số) theo mục 4 các mong muốn đạt được sau khi kết thúc chương
7. Phương pháp giảng dạy
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực tế: Sinh viên được tiếp cận các chuẩn dữ liệu mới nhất theo quy định hiện nay và có thể tạo ra các sản phẩm đúng theo yêu cầu của chuẩn này
· Hướng dẫn làm việc theo nhóm
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
· Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực địa và có báo cáo kết quả.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%



9.2. Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10.  Tài liệu học tập
[1] Bài giảng Cơ sở dữ liệu địa hình, Đại học Mỏ-Địa chất, 2016
[2] Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa hình, Bài giảng dành cho Cao học Ngành Trắc địa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2008
[3] Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa, Giáo trình Trắc địa cơ sở 2, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009 
[4] Hệ thống thông tin địa lý, Đặng Văn Đức, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2001
[5] Learn UML, https://www.tutorialspoint.com/uml/index.htm
[6] IBM, UML basics: An introduction to the Unified Modeling Language, https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/769.html, 2003
[7] Bộ TNMT, QCVN 42: 2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở, 2012 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=158915
[8] Phạm Hữu Đức, Giáo trình Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS, http://tailieuso.humg.edu.vn/doc/giao-trinh-co-so-du-lieu-va-he-thong-thong-tin-dia-ly-gis-297543.html
[9] Learn DBMS, https://www.tutorialspoint.com/dbms/

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2
	Chương 1: Tổng quan về dữ liệu không gian và dữ liệu địa hình
	8
	6
	0
	

	
	1.1
	Khái niệm về dữ liệu thông tin không gian và GIS
	3
	
	
	Đọc tài liệu [1] Chương 1: 1.1. Tìm hiểu khái niệm các mô hình dữ liệu  Raster,  mô  hình  dữ liệu Vector, Chương 2 tài liệu [4]
Đọc tài liệu [1] Chương 1: 1.4., tài liệu [3] - Chương 14, tài liệu [4] Chương 2

	
	1.2
	Dữ liệu địa hình dạng số
	2
	
	
	Đọc tài liệu [1] Chương 1: 1.2.
Ôn tập nội dung về bản đồ số địa hình, Tài liệu [3] - Chương 14

	
	1.3
	Bài tâp 1- Chương 1: Tìm hiểu về bản đồ số
	
	2
	
	Cài phần mềm AutoCAD, Microstation, tập các thao tác biên tập bản đồ, xuất nhập dữ liệu

	
	1.4
	Các phương pháp thu thập dữ liệu địa hình
	3
	
	
	Đọc tài liệu [1] Chương 1: 1.3,  tài liệu [3] Chương 14 và tìm hiểu thêm các tài liệu sẵn có trên internet

	3,4
	1.5
	Bài tập 2 - Chương 1: Thuyết trình về các phương pháp thu thập dữ liệu địa hình theo từng nhóm đã chia
	
	4
	
	Bài thuyết trình về các phương pháp thu thập dữ liệu địa hình: ưu nhược điểm của từng phương pháp, giới thiệu một số thiết bị hiện đại

	
	Chương 2: Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	8
	4
	0
	

	
	2.1
	Giới thiệu các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu
	2
	
	
	Đọc tài liệu [1] Chương 2: 2.1. Đọc thêm tài liệu [8] Chương 4, tài liệu [9]

	
	2.2
	Mô hình cơ sở dữ liệu
	2
	
	
	Đọc tài liệu [1] Chương 2: 2.2. Đọc thêm tài liệu [8] Chương 4, tài liệu [9]

	
	2.3
	Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2
	
	
	Đọc tài liệu [1] Chương 2: 2.3. Đọc thêm tài liệu [8] Chương 4, tài liệu [9]

	5
	2.4
	Thiết kế mô hình dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2
	
	
	Đọc tài liệu [1] Chương 2: 2.4. Đọc thêm tài liệu [8] Chương 4, tài liệu [9]

	
	2.5
	Bài tập 1- Chương 2: Tập thiết kế mô hình dữ liệu trên MS Access
	
	2
	
	Cài phần mềm MS Access. Thiết kế mô hình dữ liệu cho cơ sở dữ liệu đơn giản, ví dụ: CSDL sinh viên và môn học của lớp mà sinh viên đang theo học trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access: Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu, các thuộc tính, kiểu dữ liệu của các thuộc tính, lập bảng dữ liệu, xây dựng mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu - Sinh viên làm việc theo nhóm (Yêu cầu có làm việc chung và phân công công việc).

	
	2.6
	Bài tập 2 - Chương 2: Nhập và truy vấn dữ liệu trên MS Access
	
	2
	
	Sinh viên cần hoàn thành Bài tập 1 Chương 2. Từ đó có thể nhập dữ liệu thực tế vào cơ sở dữ liệu và thử nghiệm truy vấn thông tin. Đọc thêm tài liệu [8] Chương 4

	
	Chương 3: Ngôn ngữ UML
	6
	2
	0
	

	
	3.1
	Giới thiệu về ngôn ngữ UML
	2
	
	
	Đọc tài liệu [1] - Chương 3: 3.1,
tài liệu [2] - Chương 3, tham khảo thêm tài liệu [5, 6]

	
	3.2
	Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ UML
	2
	
	
	Đọc tài liệu [1] - Chương 3: 3.2, tài liệu [2] - Chương 3, tham khảo thêm tài liệu [5, 6]

	6
	3.3
	Xây dựng mô hình cấu trúc dữ liệu bằng ngôn ngữ UML
	2
	
	
	Đọc tài liệu [1] - Chương 3: 3.3,  tài liệu [2] - Chương 3, tham khảo thêm tài liệu [5, 6]

	
	3.4
	Bài tập - Chương 3: Biên tập một mô hình cấu trúc dữ liệu đơn giản bằng ngôn ngữ UML
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	Cài phần mềm thiết kế UML như MS Visio, Start UML; tham khảo tài liệu [5, 6]

	
	Chương 4: Chuẩn dữ liệu thông tin không gian
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	4.1
	Giới thiệu về chuẩn dữ liệu
	2
	
	
	Đọc tài liệu [1] - Chương 4: 4.1; tài liệu tài liệu [3] - Chương 14, tài liệu [2] - Chương 4

	
	4.2
	Chuẩn GIS và chuẩn dữ liệu thông tin không gian
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	Đọc tài liệu [1] - Chương 4: 4.2, tài liệu [3] - Chương 14, tài liệu [1] Chương 1, tài liệu [2] - Chương 1, Chương 4
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	Chuẩn dữ liệu thông tin không gian của Việt Nam
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	Đọc tài liệu [1] - Chương 4: 4.3, tài liệu [2] - Chương 4. Đọc thêm tài liệu [7]
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	Nghiên cứu tài liệu [7], làm bài thuyết trình về chuẩn dữ liệu nền thông tin địa lý theo đối tượng cụ thể được phân công theo nhóm
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	Bài tập 2 - Chương 4: Thiết kế mô hình cấu trúc dữ liệu theo chuẩn dữ liệu
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	Cài phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu không gian như ArcGIS, nghiên cứu cấu trúc dữ liệu theo chuẩn nêu trong tài liệu [7]. Từ đó sử dụng phần mềm ArcGIS thiết kế cơ sở dữ của liệu theo chuẩn của một gói dữ liệu cho trước đã được thiết kế trên ngôn ngữ UML

	
	Chương 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình
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	Mô hình dữ liệu cơ bản trong cơ sở dữ liệu địa hình
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	Đọc tài liệu [1] - Chương 5: 5.1, tài liệu [3] - Chương 14, tài liệu [4] - Chương 3

	
	5.2
	Đặc điểm của cơ sở dữ liệu địa hình
	2
	
	
	Đọc tài liệu [1] - Chương 5: 5.2, tài liệu [4] - Chương 3, tài liệu [3] - Chương 14
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	Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình
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	Đọc tài liệu [1] - Chương 5: 5.2, Đọc tài liệu [4] - Chương 3
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	Nhập và chuẩn hóa dữ liệu
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	Đọc tài liệu [1] - Chương 5: 5.3, Nghiên cứu tài liệu [7]
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	Bài tập - Chương 5 (Phần 1): Thiết kế cơ sở dữ liệu
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	Cài phần mềm ArcGIS, nghiên cứu tài liệu [7]. Sinh viên thiết kế cơ sở dữ liệu địa hình của khu vực đã cho theo chuẩn

	
	5.4
	Bài tập - Chương 5 (Phần 2): Chuyển dữ liệu từ bản đồ
thành dữ liệu không gian GIS
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	Sinh viên tiến hành chuyển dữ liệu đã cho sang dạng dữ liệu không gian GIS, nạp vào cơ sở dữ liệu và nhập các thông tin đã có

	
	5.4
	Bài tập - Chương 5 (Phần 3): Bổ sung dữ liệu và truy vấn
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	Sinh viên nghiên cứu các tài liệu mở như Google maps hoặc đi đối soát thực địa, thu thập thêm dữ liệu để nhập vào cơ sở dữ liệu. Sau khi xây dựng xong cơ sở dữ liệu thì thử nghiệm truy vấn thông tin.
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